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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2026 – 2027

Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Họ và tên: ………………………………………….. Số báo danh: ………………Mã đề 106

Câu 1. Cho  vuông tại  có góc  (tham khảo hình vẽ).

Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hai điểm  thuộc đường tròn  thỏa mãn . Số đo của cung nhỏ  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Điều kiện xác định của biểu thức  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Cho hai đường tròn ,  và . Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. Hai đường tròn cắt nhau. B. Hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau.
C. Hai đường tròn ngoài nhau. D. Hai đường tròn tiếp xúc trong với nhau.

Câu 5. Lớp 9A có 45 học sinh, trong đó có 20 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp 9A; xác 
suất của biến cố “Bạn được chọn là nữ” bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Cho hình chữ nhật  có , . Quay hình chữ nhật  quanh trục  
một vòng ta được hình trụ có bán kính đáy là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số ?

A. . B. . C. . D. .
Câu 8. Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Thống kê mức lương của các công nhân trong một công ty được cho trong bảng sau:
Lương (triệu đồng) [10;12) [12;14) [14;16) [16;18)

Tần số tương đối 10% 40% 35% 15%
Tần số tương đối của nhóm công nhân có mức lương [12;14) là

A. 15%. B. 35%. C. 40%. D. 10%.

Câu 11. bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho tam giác  vuông tại . Khẳng định nào dưới đây đúng?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 13. Hệ phương trình  có nghiệm là

A. . B. . C. . D. .
Câu 14. Cho hai số thực  thỏa mãn . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .
Câu 15. Bạn Minh thực hiện gieo một con xúc xắc 50 lần và ghi lại kết quả như bảng sau:

Số chấm xuất hiện 1 2 3 4 5 6
Tần số 8 7 9 8 6 12

Tần số xuất hiện mặt 5 chấm là
A. 8. B. 6. C. 9. D. 12.

Câu 16. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 17. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập . Xác suất để lấy được một số chẵn là

A. . B. . C. . D. .
Câu 18. Khẳng định nào dưới đây sai?

A. Đồ thị của hàm số  là một đường thẳng.

B. Đồ thị của hàm số  là một parabol.

C. Đồ thị của hàm số  luôn đi qua gốc tọa độ.

D. Đồ thị của hàm số  có trục đối xứng là trục .
Câu 19. Thống kê tuổi của khách đến cửa hàng A trong một ngày như sau:

Khoảng tuổi [16;21) [21;26) [26;31) [31;36) [36;41) [41;46)
Số khách hàng 6 3 7 13 4 7

Tần số tương đối của nhóm tuổi [31;36) là
A. 10%. B. 32,5%. C. 17,5%. D. 7,5%.

Câu 20. Gọi  là nghiệm của hệ phương trình . Giá trị biểu thức  bằng
A. 5. B. 0. C. 3. D. 4.

Câu 21. Phương trình  có tập nghiệm là

A. . B. . C. . D. .
Câu 22. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 5 và diện tích xung quanh bằng . Chiều cao của hình trụ đó 
là

A. 10. B. 5. C. 16. D. 8.

Câu 23. Phương trình  có hai nghiệm  (với ). Tổng  bằng
A. 0. B. 2. C. 5. D. .

Câu 24. Nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .
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Câu 25. Giá trị của biểu thức  bằng
A. 2. B. 0. C. . D. 1.

Câu 26. Cho tam giác  vuông tại  có ,  (tham khảo hình vẽ). Độ dài cạnh  
bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 27. Cho tam giác  vuông tại  có , . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 28. Giá trị của biểu thức  bằng
A. 16. B. 6. C. 11. D. .

Câu 29. Giá trị của biểu thức  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 30. Cho tam giác  vuông tại  có , . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam 
giác  bằng

A. 12 cm. B. 5 cm. C. 13 cm. D. 6,5 cm.

Câu 31. Cho ba đường tròn , ,  đôi một tiếp xúc ngoài nhau và cùng tiếp xúc trong với 
đường tròn  lần lượt tại các điểm . Chu vi tam giác  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 32. Giả sử , trong đó  và . Giá trị biểu thức  bằng
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 33. Cho tam giác  vuông tại ;  là trung điểm cạnh  thỏa mãn  (tham khảo hình 
vẽ).
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Số đo của góc  gần nhất với kết quả nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .

Câu 34. Lấy ngẫu nhiên một số tự nhiên có 3 chữ số. Xác suất để lấy được một số chia hết cho ít nhất một 
trong hai số 4 và 7 là

A. . B. . C. . D. .

Câu 35. Trong mặt phẳng tọa độ , cho hàm số  có đồ thị là parabol  và hai điểm  
thuộc  có cùng tung độ là . Diện tích tam giác  bằng

A. 18. B. . C. 9. D. 4.
Câu 36. Cho hình vuông  có cạnh .

Diện tích phần tô đen trong hình vẽ gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 37. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hai bất phương trình  và

 có đúng một nghiệm nguyên chung là 100?
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 38. Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Tìm tất cả các giá trị của  thỏa mãn

.

A. . B. .

C. . D. .
Câu 39. Một liễn nước nuôi cá cảnh được xem như một phần hình cầu  có đường kính 22 cm (tham khảo 
hình vẽ).
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Cần đổ vào liễn bao nhiêu lít nước để lượng nước trong liễn chiếm  thể tích của hình cầu  (kết quả làm
tròn đến hàng phần mười).

A. 3,5 lít. B. 3,9 lít. C. 3,6 lít. D. 3,8 lít.

Câu 40. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình  bằng

A. . B. . C. . D. .
-----HẾT-----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp 
án

D B A C C D B C A C

Câu 11 12 13 14 1
5

16 17 18 19 20

Đáp 
án

C A D D B A D A B B

Câu 21 22 23 24 2
5

26 27 28 29 30

Đáp 
án

B D C A B B A B C D

Câu 31 32 33 34 3
5

36 37 38 39 40

Đáp 
án

B B D C C C D D B D

LỜI GIẢI THAM KHẢO
Câu 1. Chọn D.

Tam giác  vuông tại , nên  là cạnh huyền. Với góc , cạnh  là cạnh kề góc .

Ta có: 

Suy ra: 
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Vì vậy chọn D. Nếu đề in có hai phương án trùng công thức thì công thức đúng là .
Câu 2. Chọn B.
Trong một đường tròn, số đo cung nhỏ bằng số đo góc ở tâm chắn cung đó.

Vì  nên số đo cung nhỏ  là .
Chọn B.
Câu 3. Chọn A.

Biểu thức  xác định khi biểu thức dưới căn không âm: 
Suy ra: 
Chọn A.
Câu 4. Chọn C.
Hai đường tròn có bán kính lần lượt là  cm và  cm, khoảng cách hai tâm là  cm.
Ta có: 
Mà: 
Vậy khoảng cách hai tâm lớn hơn tổng hai bán kính nên hai đường tròn nằm ngoài nhau.
Chọn C.
Câu 5. Chọn C.
Lớp có  học sinh, trong đó có  học sinh nam.
Số học sinh nữ là: 

Xác suất chọn được một bạn nữ là: 
Chọn C.
Câu 6. Chọn D.
Hình chữ nhật  có  cm,  cm. Khi quay hình chữ nhật quanh trục , cạnh  tạo 
thành bán kính đáy của hình trụ.
Vậy bán kính đáy là:  cm
Chọn D.
Câu 7. Chọn B.

Điểm thuộc đồ thị  nếu tọa độ điểm đó thỏa mãn phương trình.

Xét điểm : 

Đúng bằng tung độ .

Vậy  thuộc đồ thị.
Chọn B.
Câu 8. Chọn C.

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng , trong đó  chỉ có bậc nhất.

Phương trình  có , nên không phải phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chọn C.
Câu 9. Chọn A.

Ta có: 
Vì căn bậc hai số học luôn không âm nên không lấy .
Chọn A.
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Câu 10. Chọn C.

Nhìn vào bảng, nhóm lương  có tần số tương đối là .
Chọn C.
Câu 11. Chọn C.

Ta có: 

Vì: 
Chọn C.
Câu 12. Chọn A.

Tam giác  vuông tại . Xét góc , tức góc ở đỉnh .
 Khi đó: Cạnh đối với góc  là . 
 Cạnh kề với góc  là . 
 Cạnh huyền là . 

Do đó: 
Chọn A.
Câu 13. Chọn D.

Ta giải hệ: 

Từ , suy ra: 

Thay vào phương trình thứ hai: 

Suy ra: 

Vậy nghiệm là: 
Chọn D.
Câu 14. Chọn D.
Vì , khi cộng cả hai vế với cùng một số , chiều bất đẳng thức không đổi.
Do đó: 
Chọn D.
Câu 15. Chọn B.
Nhìn vào bảng, mặt  chấm có tần số là .
Chọn B.
Câu 16. Chọn A.

Phương trình bậc hai một ẩn có dạng , với .

Phương trình: 
là phương trình bậc hai một ẩn.
Chọn A.
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Câu 17. Chọn D.

Tập đã cho là: 
Có tất cả  số.

Các số chẵn là: 
Có  số chẵn.

Vậy xác suất cần tìm là: 
Chọn D.
Câu 18. Chọn A.

Đồ thị của hàm số  là một parabol, không phải đường thẳng.

Ngoài ra, đồ thị đi qua gốc tọa độ và có trục đối xứng là trục .

Vậy khẳng định sai là: “Đồ thị của hàm số  là một đường thẳng.”
Chọn A.
Câu 19. Chọn B.
Tổng số khách hàng là: 

Nhóm tuổi  có  khách hàng.

Tần số tương đối là: 
Chọn B.
Câu 20. Chọn B.

Ta giải hệ: 

Từ phương trình thứ hai: 

Thay vào phương trình thứ nhất: 

Suy ra: 

Vậy: 
Chọn B.
Câu 21. Chọn B.

Ta có: 
Suy ra:  hoặc 
Với : 

Với : 
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Vậy tập nghiệm là: 
Chọn B.
Câu 22. Chọn D.

Diện tích xung quanh hình trụ là: 

Theo đề bài: 
Suy ra: 

Chọn D.
Câu 23. Chọn C.

Ta có phương trình: 

Phân tích: 
Suy ra hai nghiệm là:  và 

Vì , nên: 

Do đó: 
Chọn C.
Câu 24. Chọn A.

Giải bất phương trình: 

Chọn A.
Câu 25. Chọn B.

Ta có: 

nên: 

Lại có: 

vì .

Do đó: 
Vậy biểu thức bằng: 
Chọn B.
Câu 26. Chọn B.

Tam giác  vuông tại , nên  là cạnh huyền. Biết  và .

Cạnh  đối diện với góc , nên: 

Suy ra: 
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Chọn B.
Câu 27. Chọn A.
Tam giác  vuông tại , có , .

Áp dụng định lí Pythagore: 

Xét góc , cạnh đối là , cạnh huyền là .

Vậy: 
Chọn A.
Câu 28. Chọn B.

Ta có: 

Chọn B.
Câu 29. Chọn C.

Ta có: 

Do đó: 

Chọn C.
Câu 30. Chọn D.
Tam giác  vuông tại , có:  cm,  cm.

Cạnh huyền là:  cm
Trong tam giác vuông, bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng nửa cạnh huyền.

Vậy:  cm
Chọn D.
Câu 31. Chọn B.
Ba đường tròn nhỏ đều có bán kính  và đôi một tiếp xúc ngoài nhau, nên khoảng cách giữa hai tâm của 
chúng là: 

Vậy tam giác tạo bởi ba tâm  là tam giác đều cạnh .

Ba đường tròn nhỏ cùng tiếp xúc trong với đường tròn lớn , nên tâm  của đường tròn lớn chính là tâm 

của tam giác đều .

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh  là: 
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Do đó bán kính đường tròn lớn là: 

Các điểm  là ba tiếp điểm trên đường tròn lớn, nên tam giác  là tam giác đều nội tiếp đường 
tròn lớn bán kính .

Cạnh của tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính  là: 

Suy ra: 

Chu vi tam giác  là: 
Chọn B.
Câu 32. Chọn B.

Câu này đọc theo ảnh là: 

Ta rút gọn vế trái: 

Vì là phép chia cho  nên: 

Mà: 

Nên: 

Do đó: 

Suy ra: 

Vậy: 
Chọn B.
Câu 33. Chọn D.
Gọi . Vì  là trung điểm của  nên: 

Xét tam giác vuông  tại , có .

Ta có: 

Suy ra: 
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Xét tam giác vuông  tại : 

Thay vào: 

Tính gần đúng: 

nên: 

Suy ra: 
Chọn D.
Câu 34. Chọn C.
Có các số tự nhiên có 3 chữ số từ  đến , nên có:  số.

 Gọi:  là biến cố số chia hết cho . 
  là biến cố số chia hết cho . 

Số các số có 3 chữ số chia hết cho  là: 

Số các số có 3 chữ số chia hết cho  là: 

Số các số có 3 chữ số chia hết cho cả  và , tức chia hết cho , là: 
Số các số chia hết cho ít nhất một trong hai số  và  là: 

Xác suất cần tìm là: 
Chọn C.
Câu 35. Chọn C.

Hai điểm  thuộc parabol  và có cùng tung độ .

Ta giải: 

Vậy hai điểm đó có tọa độ: 

Độ dài  là: 

Đường thẳng  có phương trình , nên khoảng cách từ  đến  là .

Diện tích tam giác  là: 
Chọn C.
Câu 36. Chọn C.
Hình vuông có cạnh  cm.
Quan sát hình, phần tô đen bằng diện tích một phần tư hình tròn tâm , bán kính  cm, trừ đi diện tích nửa 
hình tròn có đường kính .
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Diện tích một phần tư hình tròn bán kính  là: 
Nửa hình tròn có đường kính  nên bán kính là: 

Diện tích nửa hình tròn đó là: 

Vậy diện tích phần tô đen là:  cm²
Chọn C.
Câu 37. Chọn D.
Ta xét từng bất phương trình.

Bất phương trình thứ nhất: 

Bất phương trình thứ hai: 

Vậy nghiệm nguyên chung của hai bất phương trình phải thỏa mãn: 
Đề bài yêu cầu đúng một nghiệm nguyên chung là , nên  phải thuộc khoảng trên:

Từ : 

Từ : 

Do đó: 

Các giá trị nguyên của  là: 
Có  giá trị.
Chọn D.
Câu 38. Chọn D.

Phương trình: 

có hai nghiệm .

Theo định lí Viète: 

Ta có điều kiện: 

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 13  



uigeli.xyz

Chia hai vế cho : 

Suy ra: 

Ta tính: 

Mà: 

Do đó: 

Vậy: 

Suy ra: 

Giải phương trình: 

Vậy: 
Chọn D.
Câu 39. Chọn B.
Liễn nước được xem như một phần hình cầu có đường kính  cm, nên bán kính hình cầu là:  cm

Thể tích hình cầu là: 

 cm³

Lượng nước chiếm  thể tích hình cầu nên thể tích nước là:  cm³

Đổi ra lít:  cm³  lít

Làm tròn đến hàng phần mười:  lít
Chọn B.
Câu 40. Chọn D.

Ta có phương trình: 
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Đặt: 

Khi đó: 

Phương trình trở thành: 

Mà: 

Do đó: 

khi và chỉ khi: 
Suy ra:  hoặc  hoặc 

Tức là:  hoặc  hoặc 

Với : 

Với : 

Với , tổng hai nghiệm là .

Vậy tổng tất cả các nghiệm là: 
Chọn D.
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